	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mẫu 01: 
	
	
	
	
	
	

	
	BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU


	

	
	
	

	
	
	

	1.
	Họ và tên Thư ký giao/nhận tài liệu:
	     
	

	
	
	
	

	2.
	Họ và tên Chuyên gia nhận/giao tài liêu:
	     
	

	
	
	
	

	3.
	Thời gian giao/nhận tài liệu:
	     
	

	
	
	
	

	4.
	Địa điểm giao/nhận tài liệu:
	     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Danh mục tài liệu
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stt
	Tên tài liệu hoặc văn bản
	Ghi chú
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ngày      , tháng      , năm      

	
	
	
	
	

	
	Thư ký 

(ký, ghi rõ họ tên)
	
	
	Chuyên gia

(ký, ghi rõ họ tên)

	
	
	
	
	


	Mẫu 02: 
	
	
	
	
	
	
	

	BẢN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ CỦA THÀNH VIÊN BAN CHUYÊN GIA

	
	Thông tin 
	

	
	
	

	1.
	Tên thương hiệu sản phẩm đánh giá:
	     
	

	
	
	
	

	2.
	Tên doanh nghiệp:
	     
	

	
	
	
	

	3.
	Họ và tên Chuyên gia:
	     
	

	
	
	
	

	4.
	Mã số hồ sơ (nếu có):
	     
	


	
	
	
	

	
	Đánh giá sơ bộ 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Stt
	Nội dung tiêu chí
	Bậc điểm
	Trọng số
	Điểm cuối cùng
	Ghi chú

	1
	Tầm nhìn Doanh nghiệp
	
	4
	
	     

	2
	Chiến lược của doanh nghiệp
	
	4
	
	     

	3
	Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp
	
	4
	
	     

	4
	Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
	
	4
	
	     

	5
	Kế hoạch ngân sách
	
	4
	
	     

	6
	Những giải thưởng của lãnh đạo tổ chức kinh doanh đạt được trong 3 năm qua
	
	4
	
	     

	7
	Tầm nhìn thương hiệu
	
	4
	
	     

	8
	Lời hứa thương hiệu
	
	4
	
	     

	9
	Định vị Thương hiệu
	
	4
	
	     

	10
	Bảo vệ Thương hiệu
	
	4
	
	     

	11
	Xây dựng Thương hiệu trong nội bộ Doanh nghiệp
	
	4
	
	     

	12
	Xây dựng Thương hiệu ngoài Doanh nghiệp
	
	6
	
	     

	13
	Khả năng dẫn đầu của thương hiệu trên thị trường nội địa
	
	25
	
	     

	14
	Chính sách khuyến khích đổi mới, sáng tạo
	
	10
	
	     

	15
	Tổ chức công tác nghiên cứu -  triển khai
	
	6
	
	     

	16
	Đầu tư cho hoạt động sáng tạo
	
	6
	
	     

	17
	Đầu tư cho công tác đào tạo nguồn nhân lực
	
	6
	
	     

	18
	Tổng số lượng sáng kiến được áp dụng tại doanh nghiệp trong 3 năm ngay trước năm đăng ký than gia chương trình
	
	6
	
	     

	19
	Bằng sáng chế, giải pháp hũu ích, bí mật kinh doanh, bản quyền tác giả, bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tổ chức kinh doanh đang nắm giữ
	
	6
	
	     

	20
	Áp dụng công nghệ mới
	
	6
	
	     

	21
	Các giải thưởng sáng tạo
	
	4
	
	     

	22
	Thời gian áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001
	
	10
	
	     

	23
	Thời gian áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế khác bộ tiêu chuẩn ISO 9001
	
	10
	
	     

	24
	Khả năng duy trì quản lý chất lượng
	
	10
	
	     

	25
	Công bố về chất lượng sản phẩm được chứng nhận bởi một cơ quan có thẩm quyền cho thị trường trong nước
	
	6
	
	     

	26
	Công bố về chất lượng sản phẩm được chứng nhận bởi một cơ quan có thẩm quyền tại thị trường ngoài nước
	
	6
	
	     

	27
	Đầu tư duy trì chất lượng sản phẩm
	
	8
	
	     

	28
	Đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm
	
	10
	
	     

	29
	Tỷ lệ sản phẩm hỏng
	
	10
	
	     

	30
	Các giải thưởng chất lượng
	
	10
	
	     

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	

	
	B
	Các nội dung cần làm rõ hoặc cần thẩm tra tại thực địa (nếu có)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.
	Nội dung 1:
	     
     
     
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.
	Nội dung 2:
	     
     
     
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.
	…….……..
	     …


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Chuyên gia
	
	

	
	
	
	
	
	(ký, ghi rõ họ tên)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mẫu 03: 
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CUỐI CÙNG
	

	
	Thông tin 
	

	
	
	

	1.
	Tên thương hiệu sản phẩm đánh giá:
	     
	

	
	
	
	

	2.
	Tên doanh nghiệp:
	     
	

	
	
	
	

	3.
	Họ và tên Trưởng Ban Chuyên gia:
	     
	

	
	
	
	

	4.
	Mã số hồ sơ (nếu có):
	     
	

	
	
	
	

	
	Tổng hợp điểm đánh giá cuối cùng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Stt
	Nội dung tiêu chí
	Điểm của các chuyên gia
	Tổng cộng

	
	
	CG1
	CG2
	CG3
	CG4
	CG5
	

	1
	Tầm nhìn Doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	

	2
	Chiến lược của doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	

	3
	Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	

	4
	Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
	
	
	
	
	
	

	5
	Kế hoạch ngân sách
	
	
	
	
	
	

	6
	Những giải thưởng của lãnh đạo tổ chức kinh doanh đạt được trong 3 năm qua
	
	
	
	
	
	

	7
	Tầm nhìn thương hiệu
	
	
	
	
	
	

	8
	Lời hứa thương hiệu
	
	
	
	
	
	

	9
	Định vị Thương hiệu
	
	
	
	
	
	

	10
	Bảo vệ Thương hiệu
	
	
	
	
	
	

	11
	Xây dựng Thương hiệu trong nội bộ Doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	

	12
	Xây dựng Thương hiệu ngoài Doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	

	13
	Khả năng dẫn đầu của thương hiệu trên thị trường nội địa
	
	
	
	
	
	

	14
	Chính sách khuyến khích đổi mới, sáng tạo
	
	
	
	
	
	

	15
	Tổ chức công tác nghiên cứu -  triển khai
	
	
	
	
	
	

	16
	Đầu tư cho hoạt động sáng tạo
	
	
	
	
	
	

	17
	Đầu tư cho công tác đào tạo nguồn nhân lực
	
	
	
	
	
	

	18
	Tổng số lượng sáng kiến được áp dụng tại doanh nghiệp trong 3 năm ngay trước năm đăng ký than gia chương trình
	
	
	
	
	
	

	19
	Bằng sáng chế, giải pháp hũu ích, bí mật kinh doanh, bản quyền tác giả, bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tổ chức kinh doanh đang nắm giữ
	
	
	
	
	
	

	20
	Áp dụng công nghệ mới
	
	
	
	
	
	

	21
	Các giải thưởng sáng tạo
	
	
	
	
	
	

	22
	Thời gian áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001
	
	
	
	
	
	

	23
	Thời gian áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế khác bộ tiêu chuẩn ISO 9001
	
	
	
	
	
	

	24
	Khả năng duy trì quản lý chất lượng
	
	
	
	
	
	

	25
	Công bố về chất lượng sản phẩm được chứng nhận bởi một cơ quan có thẩm quyền cho thị trường trong nước
	
	
	
	
	
	

	26
	Công bố về chất lượng sản phẩm được chứng nhận bởi một cơ quan có thẩm quyền tại thị trường ngoài nước
	
	
	
	
	
	

	27
	Đầu tư duy trì chất lượng sản phẩm
	
	
	
	
	
	

	28
	Đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm
	
	
	
	
	
	

	29
	Tỷ lệ sản phẩm hỏng
	
	
	
	
	
	

	30
	Các giải thưởng chất lượng
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng Cộng:
	
	
	
	
	
	

	
	Điểm trung bình đánh giá (Bằng điểm tổng cộng đem chia cho 5):
	
	
	
	
	
	


	Chuyên gia 1
(ký, ghi rõ họ tên)




	Chuyên gia 2
(ký, ghi rõ họ tên)





	Chuyên gia 3
(ký, ghi rõ họ tên)




	Chuyên gia 4
(ký, ghi rõ họ tên)





	Trưởng Ban Chuyên gia
(ký, ghi rõ họ tên)
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